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Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi kiểm tra :

1. Nhiệt độ điểm sương (đọng sương) là điểm giao giữa
hai đường nào trên đồ thị I-d?

2. Nhiệt độ ướt là điểm giao giữa hai đường nào trên đồ
thị I-d?



CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CƠ BẢN 

VỀ SẤY

CHƯƠNG I: KIẾN THỨC CƠ BẢN 

VỀ SẤY

1.3. ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY1.3. ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY
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Sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ đốt nóng VLA theo thời gian
sấy gọi chung là động học quá trình sấy. Cụ thể xét tới:

- Sự thay đổi độ ẩm trung bình theo thời gian

- Tốc độ thoát ẩm theo thời gian

- Nhiệt độ tâm t0 và nhiệt độ bề mặt tb của VSL theo thời gian
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1.3.1 Đường cong sấy và đường cong nhiệt độ sấy

Đường cong sấy biểu diễn quan hệ giữa độ ẩm của vật liệu sấy ωk

và thời gian sấy τ
Đường cong nhiệt độ sấy biểu diễn quan hệ giữa nhiệt độ VLS t và

độ ẩm VLS ωk

Biều đồ đường cong sấy Biều đồ đường cong nhiệt độ sấy5



1.3.1 Đường cong sấy và đường cong nhiệt độ sấy

Giai đoạn đốt nóng A-B: 
là giai đoạn bắt đầu quá trình sấy. Nhiệt độ VLS tăng rất nhanh nhưng
độ ẩm trung bình của vật giảm không đáng kể.
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Giai đoạn tốc độ sấy không đổi B-C: 
Nhiệt độ tại tâm và bề mặt xấp xỉ nhiệt độ nhiệt kế ướt. Ẩm bay hơi
mạnh. Nhiệt lượng nhận được chỉ để bay hơi nên nhiệt độ VLS gần
như không đổi

1.3.1 Đường cong sấy và đường cong nhiệt độ sấy
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1.3.1 Đường cong sấy và đường cong nhiệt độ sấy

Giai đoạn tốc độ sấy giảm dần C-D: 
Là giai đoạn cuối của quá trình sấy. Ẩm mao dẫn đã bay hơi gần hết và
trong VLS chỉ còn lại chủ yếu dưới dạng hơi liên hết hấp thụ với VLK
nên cần nhiều năng lượng hơn để thoát khỏi vât. Vì vậy độ ẩm trung
bình thay đổi chậm hơn. Nhiệt độ VLS bắt đầu tăng nhanh. 8



1.3.2 Đường cong tốc độ sấy

Khi không để đến giai đoạnAB vì thời gian xảy ra rất ngắn, ta chia quá
trình sấy làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1: giai đoạn sấy đẳng tốc.
Giai đoạn 2: giai đoạn sấy giảm tốc
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1.3.2 Đường cong tốc độ sấy

Giai đoạn 1: giai đoạn sấy đẳng
tốc.
Lúc này VLS còn nhiều nước,
tốc độ khuếch tán nước bên
trong vật lớn hơn tốc độ bay
hơi trên bề mặt vật. Vì vậy tốc
độ sấy phụ thuộc chủ yếu vào
tốc độ bay hơi ẩm trên bề mặt
VLS, nghĩa là phụ thuộc vào
các yếu tố bên ngoài như nhiệt
độ, tốc độ và độ ẩm của không
khí.

=> Do vậy muốn tăng tốc độ sấy cho giai đoạn này cần thay đổi các
yếu tố bên ngoài.
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1.3.2 Đường cong tốc độ sấy

Giai đoạn 2: giai đoạn sấy
giảm.
Lúc này VLS tương đối khô,
lượng nước trong vật liệu còn ít
nên tốc độ khuếch tán nước
trong VLS nhỏ hơn tốc độ bay
hơi trên bề mặt VLS. Do vậy
tốc độ sấy trong giai đoạn này
phụ thuộc chủ yếu tốc độ
khuếch tán của nước trong
VLS.

=> Do vậy muốn tăng tốc độ sấy cho giai đoạn này cần khắc phục trở
lực bên trong vật liệu như chiều dày và liên kết ẩm ban đầu của VLS.
Vào cuối giai đoạn này nhiệt độ của VLS tang dần cho đến khi bằng
nhiệt độ của TNS. Vì vậy cần khống chế nhiệt độ của TNS không vượt
quá nhiệt độ cho phép của VLS. 11



Bài tập VLA

1. Xác định độ ẩm cân bằng của len dạ để trong không khí
có trạng thái (φo,to) = (79%, 20oC)
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2. Xác định độ ẩm cân bằng của tơ tằm để trong không khí
có trạng thái (φo,to) = (80%, 25oC)

3. Xác định độ ẩm cân bằng của mè đen để trong không khí
có trạng thái (φo,to) = (75%, 25oC)

Bài tập chương 1
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1. Xác định độ ẩm cân bằng của len dạ để trong không khí
có trạng thái (φo,to) = (82%, 25oC)
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2. Xác định độ ẩm cân bằng của tơ tằm để trong không khí
có trạng thái (φo,to) = (80%, 25oC)
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3. Xác định độ ẩm cân bằng của mè đen để trong không khí
có trạng thái (φo,to) = (75%, 25oC)

- ωcbh = (8,5÷15,5)(%) và 10% < φ < 80% thì K1 = 2,7; K2 = 19,5
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Bài tập chương 1

- Độ ẩm tương đối của phòng
- Độ chứa hơi d
- Số kg KKA ứng với 1 kg KKK
- Entanpi của KKA

4. Trong phòng có đặt 2 nhiệt kế: nhiệt kế khô chỉ 42oC, nhiệt
kế ướt chỉ 31oC. Biết áp suất khí quyển P = 1atm, vận tốc gió
trong phòng v = 0,7 m/s. Hãy xác định các thông số sau:
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5. Hãy xác định Nhiệt trị cao và hệ số không khí thừa chung
cho cả buồng đốt và buồng hòa trộn của khói lò nhiệt độ t1 = 
90oC và biết: 
+ Nhiên liệu là than có thành phần: C = 0,36; H = 0,035; N =
0,009; S = 0,026; O = 0,11; Tr = 0,2; A = 0,26
+ Cnl = 0,13, tnl = 35oC
+ Hiệu suất buổng đốt 75%;
+ Không khí ngoài trời với áp suất 1atm, nhiệt độ to = 35oC và
độ ẩm φo = 80%
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1.2.2 Tác nhân sấy
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1.2.2 Tác nhân sấy
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1.2.2 Tác nhân sấy
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Khói lò trước khi vào TBS có nhiệt độ t1 = 90oC, biết nhiên liệu

than có các thành phần C = 0.33; H = 0.035; S = 0.0365; N =

0.0085; O = 0.14; Tr = 0.2; A = 0.25 với Cnl = 0.13 kJ/kg, tnl = 28oC;

hiệu suất buồng đốt 75%, hệ số không khí thừa buồng đốt 1,25,

không khí ngoài trời với áp suất 1 at có các thông số (to, φo) =

(28oC, 82%). Hãy xác định:

- Nhiệt trị cao

- Nhiệt trị thấp

- Lượng KKK thực tế cần thiết khi cháy 1 kg nhiên liệu

- Khối lượng hơi nước chứa trong khói lò

- Khối lượng khói khô

- Độ chứa hơi

- Entanpi

- Độ ẩm tương đối

Bài tập và yêu cầu về nhà

Bài tập về nhà:

Yêu cầu đọc trước:

Đọc trước mục Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy [1] và [2]


